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Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của Pregabalin (Lyrica) trong điều trị đau xơ cơ nguyên phát. Đối tượng: gồm 87 bệnh nhân được chẩn đoán đau xơ cơ nguyên phát theo tiêu chuẩn ACR 1990 đến khám và điều trị ngoại trú tại khoa từ 3/2012-3/2014. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, theo chiều dọc. Bệnh nhân được điều trị bằng Pregabalin (Lyrica) với liều 150 mg/ngày trong 2 tháng. Các đối tượng nghiên cứu được tiến hành hỏi bệnh, khám lâm sàng và cận lâm sàng ở mỗi thời điểm T0,T1,T2. Kết quả:Tuổi trung bình là 44,6 ± 13,9; tỷ lệ nữ/nam =4,8. Triệu chứng đau và các triệu chứng đi kèm (mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, lo âu, hội chứng ruột kích thích) giảm rõ rệt sau 2 tháng điều trị bằng Pregabalin. Thang điểm VAS giảm từ 78,2 ± 26,7 xuống 73,6 ± 24,7 (sau 1 tháng) và 69,7 ± 23,5 (sau 2 tháng). Chất lượng cuộc sống (đánh giá bằng thang điểm SF-36) cũng cải thiện rõ rệt (p <0,05), từ 52,9 ± 21,7 (khi bắt đầu điều trị) lên 53,9 ± 22,7 (sau 1 tháng) và 55,6 ± 23,8 (sau 2 tháng điều trị. Các tác dụng phụ quan sát thấy khi điều trị bằng pregabalin, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp là ngủ gà (28,7%), hoa mắt, chóng mặt (21,8%), khô miệng (10,3%), buồn nôn, rối loạn tiêu hóa (8,0%), phù ngoại vi và tăng cân (5,7%). Không có sự thay đổi về huyết học và sinh hóa quan sát thấy trong quá trình sử dụng thuốc. Kết luận: Triệu chứng đau, các triệu chứng đi kèm (mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, lo âu, hội chứng ruột kích thích) và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đau xơ cơ cải thiện rõ rệt sau 2 tháng điều trị bằng pregabalin. Pregabalin dung nạp tốt và các tác dụng phụ quan sát thấy khi điều trị bằng pregabalin thường nhẹ và thoáng qua.  
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SUMMARY
EFICACY AND SAFETY OF PREGABALIN (LYRICA) IN THE TREATMENT
OF FIBROMYALGIA
Objectives: To evaluate the efficacy and safety of pregabalin (Lyrica) in the treatment of primary fibromyalgia. Patients: 87 patients with primary fibromyalgia by 1990 ACR criteria, examined in out patient department from 3/2012-3/2014 were included. Methods: prostective, longitudinal study. Patients were treated with pregabalin (Lyrica) 150 mg/day during 2 months. Patients were underwent interview, clinical and paraclinical examinations at T0,T1 and T2. Results: Mean age: 44.6 ± 13.9; female/male =4.8. Pain and concomitant symptoms (fatigue, sleep disturbance, anxiety, irritable bowel syndrome) decreased significantly (p <0,05) after 2 months using Pregabalin. VAS pain index decreased (p <0,05) from 78.2 ± 26.7 at baseline to 73.6 ± 24.7 (after 1 month) and 69.7 ± 23.5 (after 2 months). Quality of life (assessed by SF-36) also improved (p <0.05), from 52.9 ± 21.7 (at baseline) to 53.9 ± 22.7 (after 1 month) and 55.6 ± 23.8 (after 2 months). The common adverse effects of pregabalin were somnolence (28.7%), dizziness (21.8%), dried mouth (10.3%), digestive disturbance (8.0%), peripheral edema and weight gain (5.7%). No significant changes of blood tests were observed during treatment. Conclusions: Pain and concomitant symptoms (fatigue, sleep disturbance, anxiety, irritable bowel syndrome) decreased and quality of life improved significantly after 2 months using pregabalin. Pregabalin was high tolerance, and its adverse effects were generally mild in intensity and temporally.
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